
1 LÊ HOÀNG LINH 27/12/1980 052080009886 12/12/2022 Ban QLDA An Nhơn
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Đại học  giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

2 BÙI THÁI TRUNG 10/10/1995 052095019460 14/3/2022 Công ty TNHH B.K Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Đại học  Tôn Đức Thắng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

5 NGUYỄN VĂN HỢP 10/7/1998 052098000789 13/7/2025 Công ty CP Đại Nam
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn Giám sát công tác xây dựng công trình III

6 LÊ VĂN VŨ 19/8/1987 052087011801 12/12/2022
Công ty TNHH Bình 

Vƣơng
Kỹ sƣ xây dựng cầu hầm

Đại học  giao thông vận 

tải
Giám sát công tác xây dựng công trình III

7 VÕ NGUYÊN HUY 30/3/1998 052098015575 04/3/2022 Ban QLDA An Nhơn Thạc sỹ QL xây dựng
Đại học  giao thông vận 

tải
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

8 HUỲNH THẾ MẠNH 24/01/1987 052087017923 08/9/2022
Công ty TNHH Xây dựng 

Tổng Hợp An Thịnh

Kỹ sƣ Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Đại học Duy Tân Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH Kiến Ta; 

Ban QLDA An Nhơn

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Đại học  giao thông vận 

tải
9 NGUYỄN LÊ VŨ 18/10/1998 052098002756 26/02/2024

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Đại học XD Miền Trung4 HUỲNH VĂN DŨNG 28/7/1991 052091022234 16/9/2021

Công ty TNHH Thiên 

Phát; Ban QLDA An Nhơn

Công ty TNHH B.K Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
3 TRẦN VŨ THI 20/7/1977 052077009673 04/3/2022

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 06 NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số: 25/TB-HĐ ngày 16 tháng 9 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế kết cấu công trình III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

11 VÕ NGỌC HÀ 21/4/1972 031072019940 27/12/2021
Công ty CP TVTK 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
Giám sát công tác xây dựng công trình I

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Định giá xây dựng III

13 NGUYỄN NGỌC TÂN 20/02/1981 052081003085 20/01/2023
Công ty CP TVTK 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng III

14 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 26/4/1988 052088005118 10/8/2021
Viện Đào tạo và Khoa học 

ứng dụng Miền Trung
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Giám sát công tác xây dựng công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

16 ĐỖ PHẠM THẮNG 13/6/1988 052088005175 04/3/2022 Công ty TNHH Bình Minh 
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

17 TRẦN VIẾT THI 20/01/1979 052079033232 28/6/2022
Công ty TNHH Ánh 

Dƣơng 
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng
Giám sát công tác xây dựng công trình II

18 TRẦN CÔNG THƢƠNG 18/12/1990 052090005955 10/5/2021
Ban QLDA Phƣờng An 

Nhơn Nam
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Đông Á Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

19 LÊ VĂN SÁNH 15/01/1994 052094018442 28/6/2021
Công ty TNHH Ánh 

Dƣơng 
Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Đại học XD Miền Trung Giám sát công tác xây dựng công trình III

Công ty CP ĐTXD Vạn 

Phát
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Kỹ sƣ Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

15 ĐOÀN NGUYÊN CƢỜNG 07/11/1982 052082016945 21/01/2023

12 TRẦN VĂN DŨNG 05/3/1993 052093010068 20/4/2023 Công ty TNHH Thiên Phát

Công ty CP ĐTXD Vạn 

Phát

Kỹ sƣ Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Đại học Duy Tân10 NGUYỄN GHÍCH 04/6/1995 052095004762 16/9/2021

2



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

23 NGUYỄN VIỆT TRÍ 26/6/1992 052092001905 23/4/2021
Ban QLDA Tuy Phƣớc 

Đông
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Văn Lang Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

24 NGUYỄN VINH THẮNG 20/12/1984 052084000606 12/12/2024 Ban QL bảo trì đƣờng bộ
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

25 TRẦN KHẮC TÍNH 3/4/1977 035077007064 10/05/2021
Công ty TNHH MTV 

TCD Đại Nam

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Đại học Kỹ thuật - Đại 

học Đà Nẵng
Thiết kế xây dựng công trình cầu - hầm III

26 NGUYỄN VĂN DŨNG 02/11/1982 052082003049 07/04/2023
Công ty TNHH MTV 

TCD Đại Nam

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Trƣờng Đại học Bách 

Khoa - Đại học Đà Nẵng
Giám sát công tác xây dựng công trình III

27 PHẠM ANH TRUNG 29/04/1981 040081005108 25/04/2021
Công ty TNHH MTV 

TCD Đại Nam

Thạc sỹ ngành xây dựng 

công trình giao thông

Trƣờng Đại học GTVT 

thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế xây dựng công trình cầu - hầm III

28 ĐỖ LÊ SƠN 27/09/1976 025076018975 01/09/2021
Ban Quản lý bảo trì đƣờng 

bộ - Sở Xây dựng Gia Lai

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng bộ
ĐH GTVT Hà Nội Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

29 TRẦN VĂN CƢỜNG 22/03/1984 052084005478 08/11/2021
Công ty cổ phần tƣ vấn 

giao thông Khải Nguyên

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
ĐH Quang Trung Giám sát công tác xây dựng công trình III

Công ty TNHH Phƣơng 

Nghi + Nhật Tân

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn22 TRẦN VĂN PHƢỚC 02/6/1996 052096000311 13/4/2021

Công ty TNHH Trung 

Nguyên + Nhật Tân
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học kiến trúc Hà Nội

Kỹ sƣ công trình thủy Đại học thủy lợi

21 TRẦN VĂN THÀNH 30/01/1975 052075002132 19/4/2021

20 LÊ VĂN LONG 10/6/1996 052096014296 25/9/2022
Công ty TNHH Trung 

Nguyên + Nhật Tân
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